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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trịnh Xuân Miễn 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Anh Lý 

                                         Ông Du Thành Công 

- Thư ký phiên tòa: Bà Du Kim Yến là Thư ký Toà án của Toà án nhân dân 

tỉnh Cà Mau 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: 

Ông Du Bá Tùng - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở, Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 20/2025/TLST-HS ngày 21 tháng 3 

năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2025/QĐXXST-HS ngày 01 

tháng 4 năm 2025 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Trần Văn Du, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1985 tại tỉnh Cà Mau. 

Nơi cư trú: Khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; nghề 

nghiệp: Thuyền trưởng; trình độ học vấn: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn N và bà Lý Thị N (đã chết); vợ: 

Nguyễn Hồng Ng và có 03 người con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ 

ngày 20 tháng 11 năm 2024 cho đến nay; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Do có ý định đánh bắt trái phép thủy sản ở vùng biển nước ngoài nên đầu năm 

2023, Trần Văn Du mua 01 tàu cá đã qua sử dụng, không giấy tờ, không biển số của 

bà Tư Thệ (không rõ địa chỉ, cụ thể) và tiến hành thuê người sửa chữa các bộ phận 

tàu. Sau đó, Du tự vẽ biển số tàu là CM-91441-TS (thực tế biển số tàu CM-91441-

TS là của ông Trần Văn Minh, anh ruột của Du). Đồng thời, Du liên hệ và bàn bạc 

với Hồ Văn Kl, sinh ngày 01/01/1984 (thường trú: Khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, 

huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để Kl làm thuyền trưởng và nhờ Kl tìm cho Du 

03 ngư phủ để đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển Thái Lan. Kl đã tìm Văn 

Minh Hi, sinh năm 1972, thường trú: Khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, 
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Cà Mau; Huỳnh Phú Cu, sinh ngày 01/01/1986, thường trú: Khóm Tắc Năm Căn, 

thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; Nguyễn Văn Ki, sinh ngày 

01/01/1987, thường trú: Ấp Đông Bình, xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên 

Giang. Du trực tiếp gọi Nguyễn Linh Dd, sinh ngày 04/5/2001, thường trú: Ấp Sắc 

Cò, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, là em vợ của Du cùng đi. Tất cả 

các ngư phủ đồng ý đi sang vùng biển Thái Lan đánh bắt thủy sản trái phép cùng 

nhau chia lợi nhuận (trừ chi phí, còn lại chủ tàu 55%, tài công và ngư phủ 45%).  

Sau khi chuẩn bị xong tàu, dụng cụ đánh bắt, mua lương thực, thực phẩm và 

ngư phủ, đến khoảng 20 giờ ngày 26/6/2023, Du yêu cầu Kl liên hệ Hi, Cu, Ki, Dd 

xuống tàu CM-91441-TS trốn Trạm kiểm soát Biên phòng Sông Đốc rồi điều khiển 

tàu cá sang vùng biển Thái Lan khai thác thủy sản. 

Kl điều khiển tàu cá CM-91441-TS cùng 04 ngư phủ chạy được 02 ngày 02 

đêm thì đến tọa độ 07°12′00″N-λ- 101°42'00 E (07 độ 12 phút kinh độ Bắc và 101 

độ 42 phút kinh độ Đông) đây là tọa độ thuộc vùng biển Thái Lan. Kl cùng các ngư 

phủ khai thác thủy sản xung quanh tọa độ này. Đến ngày 09/8/2023, thì bị Cơ quan 

chức năng Thái Lan bắt giữ. 

Ngày 28/9/2023, Tòa án Thái Lan phạt Hồ Văn Kl 15 tháng 15 ngày tù và 150 

ngàn baht. 04 ngư phủ còn lại mỗi người bị phạt 05 tháng tù và 200 ngàn baht. Ngày 

18/8/2024, Kl thụ án xong và bị trục xuất về Việt Nam. Ngày 28/10/2024 và ngày 

30/10/2024 Nguyễn Linh Dd, Huỳnh Phú Cu, Nguyễn Văn Ki được Thái Lan đặc 

xá và trục xuất về Việt Nam, còn Văn Minh Hi hiện chưa làm việc được. 

 Cáo trạng số 26/CT-VKS-P1 ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Trần Văn Du về tội “Tổ chức cho người khác 

xuất cảnh trái phép” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 348 của Bộ luật Hình 

sự. 

- Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau: 

Giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c 

khoản 2 Điều 348; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Trần Văn Du phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh 

trái phép”, xử phạt: Bị cáo Trần Văn Du từ 05 năm tù đến 06 năm tù. 

- Bị cáo không có ý kiến tranh luận, chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
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[2]. Về nội dung: Do có ý định dùng tàu cá sang vùng biển Thái Lan khai thác 

thuỷ sản trái phép nên khoảng đầu năm 2023, Trần Văn Du mua 01 tàu cá đã qua sử 

dụng, không giấy tờ, không biển số. Du cho sửa chữa các bộ phận tàu và tự vẽ biển 

số tàu là CM-91441-TS. Du liên hệ và bàn bạc với Hồ Văn Kl để Kl làm thuyền 

trưởng và nhờ Kl tìm ngư phủ đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển Thái Lan 

để cùng nhau chia lợi nhuận. Kl đã tìm được Văn Minh Hi, Huỳnh Phú Cu, Nguyễn 

Văn Ki; còn Du gọi Nguyễn Linh Dd là em vợ Du.  

Ngày 26 tháng 6 năm 2023, Hồ Văn Kl làm Thuyền trưởng điều khiển tàu cá 

số CM-91441-TS của Du cùng 04 ngư phủ là Văn Minh Hi, Huỳnh Phú Cu, Nguyễn 

Văn Ki, Nguyễn Linh Dd, xuất phát từ cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời 

trốn Trạm kiểm soát Biên phòng Sông Đốc rồi điều khiển tàu cá sang vùng biển Thái 

Lan khai thác thủy sản. Đến ngày 09 tháng 8 năm 2023, Kl cùng 04 ngư phủ trên tàu 

cá số CM-91441-TS Ddng khai thác thuỷ sản trên vùng biển Thái Lan thì bị cơ quan 

chức năng Thái Lan bắt giữ và bị xử lý hình sự tại nước Thái. 

Trần Văn Du đã có hành vi chỉ huy, sắp xếp, điều hành con người để đưa tàu 

cá, ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Khi đưa tàu 

cá, ngư dân đi khi thác thuỷ sản ở nước ngoài bằng đường biển xuất phát từ cửa biển 

Sông Đốc bị cáo không làm thủ tục xuất cảnh tàu cá, ngư dân theo quy định tại Điều 

17 – Nghị Định 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ mà trốn Trạm kiểm 

soát Biên phòng Sông Đốc. Mặc khác, bị cáo tổ chức đưa tàu cá và ngư dân đi sang 

vùng biển Thái Lan là để khai thác thuỷ sản là động cơ, mục đích vụ lợi. Hành vi 

này của bị cáo là vi phạm pháp luật hình sự, là hành vi Tổ chức cho người khác xuất 

cảnh trái phép quy định tại Điều 348 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo đã tổ chức cho 05 

ngư phủ xuất cảnh trái phép nên Cáo trạng số 26/CT-VKS-P1 ngày 20 tháng 3 năm 

2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Trần Văn Du về tội “Tổ 

chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 

348 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo. 

[3]. Về trách nhiệm hình sự: Hành vi tổ chức cho 5 ngư phủ xuất cảnh trái 

phép của bị cáo Trần Văn Du là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý 

nhà nước về xuất nhập cảnh và khai thác thủy sản trên vùng biển; vi phạm quy định 

về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng. 

Tính chất vụ án mà bị cáo gây ra là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến vị thế 

của quốc gia. Tình trạng đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác thuỷ sản trái 

phép vùng biển nước ngoài đã và Ddng diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín, hình 

ảnh của Việt Nam trên trường Quốc tế. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước 

ta ở Trung ương cũng như địa phương đã triển khai quyết liệt, thực hiện đồng bộ 

các giải pháp nhưng tình hình đánh bắt thuỷ sản vi phạm vùng biển nước ngoài chưa 

được ngăn chặn một cách triệt để. Các cơ quan đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, 

giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân vươn khơi bám biển, khẳng 

định chủ quyền, khai thác thủy sản không vi phạm pháp luật, không vi phạm vùng 

biển nước ngoài được đặt lên hàng đầu, trước tiên và trên hết. 

Song, vì lợi ích cá nhân, lợi ích trước mắt, bị cáo đã đưa ngư phủ và phương 

tiện đánh bắt đến vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép. Hành vi của bị 

cáo đã ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của lĩnh vực khai thác thủy sản trong 
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nước và xuất khẩu đi nước ngoài, ảnh hưởng đến kinh tế của các ngư dân, doanh 

nghiệp kinh doanh thủy sản, lợi ích kinh tế của Nhà nước. 

Vì vậy, cần thiết có mức hình phạt nghiêm, nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo 

dục cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung cho toàn xã hội; góp phần cho việc đấu 

tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và khai thác thuỷ sản 

trên vùng biển. Bị cáo phạm tội với động cơ và mục đích vụ lợi (tiền) nên cần phạt 

bổ sung bằng hình thức tiền đối với bị cáo. Bị cáo phạm tội phải chịu trách nhiệm 

hình sự, nên khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét: Bị cáo không có 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Sau khi sự việc bị phát hiện, bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; là lao động 

chính trong gia đình nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại 

điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[4]. Bị cáo phải chịu 200.000đ  án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

1. Trách nhiệm hình sự. 

Áp dụng điểm c khoản 2 và 4 Điều 348, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự;  

Tuyên bố: Bị cáo Trần Văn Du phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh 

trái phép” 

 Tuyên phạt: Bị cáo Trần Văn Du 05 (năm) năm tù; thời hạn chấp hành án 

phạt tù được tính kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2024. 

 Phạt bổ sung: Phạt Trần Văn Du 10.000.000 đồng. 

 2. Về án phí. 

Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

UBTV Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Trần Văn Du phải chịu 200.000 đồng. 

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án.   
Nơi nhận:     
- TAND cấp cao tại Tp.Hồ Chí Minh; 

- VKSND cấp cao tại Tp.Hồ Chí Minh; 

- VKSND tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Trại Tạm giam – Công an tỉnh Cà Mau; 

- Cục THA DS tỉnh Cà Mau; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Cán bộ THA Hình sự; 

- Lưu hồ sơ , án văn, Tòa hình sự;  

- Lưu VT (TA:TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 

 

 

 

Trịnh Xuân Miễn 
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